
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THAM GIA
LỚP BỒI DƯỠNG VỀ CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 223/TB-SNV ngày 07/8/2023 của Sở Nội vụ)
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BAN DÂN TỘC TỈNH

1 1 Đinh Thị Thu Thủy 15/10/1976 Hre Phó Chánh Thanh Tra 01.003 Thanh tra Ban 0982742065

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

2 1 Nguyễn Ngọc Tân 12/8/1969 Kinh Phó Giám đốc V.07.05.15 Trung tâm GDTX tỉnh 0914182215

3 2 Võ Thị Vui 30/10/1988 Kinh Chủ tịch Công đoàn V.07.05.15 Trường THPT Lý Sơn 0336373676

4 3 Phạm Thị Hiền Anh 15/01/1980 Kinh Chủ tịch Công đoàn V.07.05.15 Trường THPT Ba Gia 0385100698

5 4 Nguyễn Thị Tuyết Nga 16/01/1977 Kinh Phó Chủ tịch Công đoàn V.07.05.14 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 0916029827

6 5 Nguyễn Thị Ba Lê 19/11/1978 Kinh UV BCH Công đoàn V.07.05.14 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành 0942128127

7 6 Nguyễn Văn Hùng 01/9/1965 Kinh Chủ tịch Công đoàn V.07.05.14 Trường THPT Lê Trung Đình 0914134027

8 7 Phạm Thị Ngọc Viên 10/7/1985 Kinh UV BCH Công đoàn V.07.05.15 Trường THPT Thu Xà 0383564601

9 8 Đinh Hồng Duy 16/7/1982 Hrê Phó Hiệu trưởng V.07.05.15 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 0394488767

10 9 Đinh Thị Huệ 10/01/1980 Hre Phó Hiệu trưởng V.07.05.15 Trường THPT Minh Long 0353632378

11 10 Trần Thị Thanh Hòa 03/3/1968 Kinh Phó Hiệu trưởng V.07.05.14 Trường THPT Trà Bồng 0986349643

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
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12 1 Trần Thị Ái Liên 28/12/1980 Kinh Chuyên viên 01.003 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0935106107

13 2 Nguyễn Thị Kim Thanh 03/3/1974 Kinh Phó Trưởng phòng CTXH 01.003 Trung tâm Công tác xã hội 0378917379

SỞ Y TẾ

14 1 Lê Phong Tài 01/02/1983 Kinh Nhân viên V.08.10.29 Phòng Dân số/TTYT thành phố

15 2 Nguyễn Thị Tâm kinh TP ĐDTT & CTXH  V.08.05.12 Phòng  ĐDTT & CTXH/TTYT huyện
Bình Sơn 0978077737

16 3 Võ Thị Trang 20/8/1977 Kinh Dân số viên V.08.10.29 Phòng Dân số/TTYT huyện Trà Bồng 0915226519

UBND HUYỆN BA TƠ

17 1 Phạm Văn Tiến 20/11/1984 Hrê Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Ba Dinh 0385732173

18 2 Nguyễn Tấn Hưng 14/12/1977 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Ba Khâm 0974021178

19 3 Phạm Thị Lành 11-02-1987 Hre Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Ba Liên 0868276352

20 4 Phạm Thị Những 30/3/1983 Hrê Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Ba Xa 0977698714

21 5 Phạm Thị Hồng 15/7/1990 Hre Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Ba Lế 0917043452

22 6 Nguyễn Quang Cừ 15/01/1986 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Ba Trang 0908569178

23 7 Phạm Thị Liêu 1987 Hre Công chức VH-XH 01.004 UBND xã Ba Nam 0394407924

24 8 Phạm Thị Thé 1983 Hrê Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Ba Ngạc 0395339647

25 9 Phạm Thị Hồng Thu 16-11-1986 Hre Chủ tịch Hội LHPN 01.005 UBND xã Ba Tô 0378110994

26 10 Phạm Thị Sưa 30/11/1990 Hrê Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Ba Vì 0363387045

UBND HUYỆN BÌNH SƠN
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27 1 Huỳnh Thị Hồng 1972 Kinh Phó trưởng phòng 01.002 Phòng LĐ-TB&XH 0328780169

28 2 Nguyễn Thị Bình 29/07/1978 Kinh Công chức VP-TK 01.003 UBND xã Bình Thanh 0941388660

29 3 Nguyễn Thị Như Ngọc 7/7/1982 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Bình Nguyên 0982372079

30 4 Mai Thị Thuỳ 20/9/1977 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Bình Nguyên 0702567197

31 5 Đỗ Thị Xuân Loan 20/10/1984 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Bình Long 037634524

32 6 Nguyễn Thị Mỹ Liên 12/8/1986 Kinh Công chức VH-XH 01.004 UBND xã Bình Phước 0384596618

33 7 Lê Thị Quyền 12/12/1980 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Bình Hải 0961041657

34 8 Trương Văn Một 10/8/1979 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Bình An 0378979014

35 9 Đào Thị Liễu 1982 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Bình Tân Phú 0913640279

36 10 Nguyễn Thị Thanh Thủ 1979 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND thị trấn Châu Ổ 0935440877

UBND THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

37 1 Võ Thị Thanh Thúy 05/6/1978 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Phổ Phong 0984459496

38 2 Lữ Văn Tính 10/11/1985 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Phổ Châu 0983823386

39 3 Huỳnh Thị Hạnh 28/7/1978 Kinh Phó Chủ tịch 01.003 UBND phường Nguyễn Nghiêm 0944048300

40 4 Nguyễn Thị Thu Nga 22/8/1969 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 Hội LHPN phường Phổ Ninh 0827865879

41 5 Nguyễn Văn Đức 20/4/1979 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Phổ Thuận 0944231822

42 6 Bùi Thị Mỹ Dung 17/12/1988 Kinh Chủ tịch Hội LHPN Hội LHPN xã Phổ An 0386059245

43 7 Hồ Thị Dung 1980 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND phường Phổ Quang 0976101566
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44 8 Nguyễn Thị Mai 16/7/1980 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 Hội LHPN phường Phổ Thạnh 0342966089

UBND HUYỆN MINH LONG

45 1 Đinh Thị Lăng Hre Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Thanh An 0868435196

46 2 Hồ Thị Em 14/7/1984 Kinh Công chức VP-TK 01.003 UBND xã Long Mai 0972750985

47 3 Huỳnh Thị Thu 06/7/1987 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Long Sơn 0385176076

UBND HUYỆN MỘ ĐỨC

48 1 Nguyễn Thị Minh Trang 15/02/1984 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Đức Chánh 0369.573.633

49 2 Lý Thị Hân 01/01/1972 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.005 UBNN xã Đức Hiệp 0943.279.966

50 3 Bùi Thiên Văn 10/8/1987 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Đức Phong 0944.286.169

51 4 Phạm Thị Hoa 10/2/1980 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Đức Phú 0941.387.060

52 5 Ngô Thị Kim Ngân 10/6/1971 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.005 UBND xã Đức Tân 0378.976.275

53 6 Đặng Thị Vĩ 10/4/1989 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Đức Thạnh 0973.858.058

54 7 Đoàn Thanh Thoại 11/01/1971 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND thị trấn Mộ Đức 0978.20.3011

55 8 Bùi Anh Thư 23/9/1967 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Đức Nhuận 0948.490.327

56 9 Đinh Thị Thùy Loan 09/11/1982 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Đức Lợi 0913.054.928

UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH

57 1 Nguyễn Văn Xuân 14/12/1978 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Hành Minh 0853923298

58 2 Nguyễn Đình Hải 09/021979 kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Hành Nhân 0971137467
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59 3 Nguyễn Quốc Vũ 15/7/1980 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND thị trấn Chợ Chùa 0971829583

60 4 Hồ Thị Hồng 01/06/1988 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Hành Phước 0374705992

61 5 Trần Ngọc Vinh 12/5/1980 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Hành Thuận 0987142867

UBND HUYỆN SƠN TÂY

62 1 Đinh Thị Hà Từ 15/3/1985 Kdong Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Sơn Dung 0914951945

63 2 Trương Thị Lệ Thu 1982 Kinh Công chức TP-HT 01.003 UBND xã Sơn Màu 0984 099 223

64 3 Đinh Thị Bích Ngọc 07-04-1980 Kdong Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Sơn Tân 0949992372

65 4 Đinh Duy Huệ 06/5/1982 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Sơn Tinh 0353 691547

66 5 Đinh Thị Troàng 09/10/1986 Cadong Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Sơn Mùa 0338675806

67 6 Đinh Thị Can 1992 Kdong Chủ tịch Hội LHPN 01.005 UBND xã Sơn Lập 0363529051

68 7 Đinh Văn Hiếu 07/6/1983 Kdong Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Sơn Liên 0865318700

69 8 Đinh Thị Hương 28/8/1987 Kdong Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Sơn Bua 0387997338

UBND HUYỆN SƠN TỊNH

70 1 Phan Văn Kết 01/02/1971 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Tịnh Minh 0389317689

71 2 Trịnh Mai 1969 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Tịnh Giang 0988112380

72 3 Nguyễn Thị Diệp Linh 11/7/1968 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Tịnh Hà 0845414995

73 4 Nguyễn Thị Thanh Tình 02/4/1990 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Tịnh Thọ 0375496014

74 5 Trần Võ Thúy Hằng 01/6/1985 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Tịnh Phong 0934863016
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75 6 Bùi Thị Ngọc Loan 08/03/1987 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Tịnh Đông 0365055099

UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

76 1 Phạm Thị Minh Hiếu 06/01/19690 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.005 UBND phường Trương Quang Trọng 0355094219

77 2 Cao Thị Anh Thư 15/9/1979 Kinh Công chức VP-TK 01.003 UBND xã Nghĩa Dũng 0917491848

78 3 Nguyễn Quốc Duy 19/10/1981 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Tịnh An 0935664142

79 4 Nguyễn Thị Tuyết Sương 01/01/1984 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Nghĩa Hà 09870462840

80 5 Đoàn Thị Phương Đài 27/01/1982 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND phường Chánh Lộ 0924963076

81 6 Tạ Văn Đông 30/12/1978 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND phường Nghĩa Lộ 0854471184

82 7 Nguyễn Thị Thủy 06/4/1973 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND phường Quảng Phú 0914919009

83 8 Nguyễn Thị Anh 30/10/1968 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Tịnh Châu 0344942331

84 9 Nguyễn Thị Thức 01/12/1983 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND phường Trần Phú 0377813232

UBND HUYỆN TƯ NGHĨA

85 1 Nguyễn Thị Phương Hằng 06/02/1988 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Nghĩa Mỹ 0905 520 289

86 2 Nguyễn Thị Linh Phương 18/8/1984 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Nghĩa Điền 0919537635

87 3 Lê Thị Ngọc Ánh 23/10/1979 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 Hội LHPN xã Nghĩa Thương 0901130042

88 4 Nguyễn Thị Minh Trinh 31/10/1968 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.005 Hội LHPN thị trấn La Hà 0946315108

89 5 Võ Thị Huệ 4/10/1974 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.003 Hội LHPN xã Nghĩa Phương 0583791807

90 6 Lương Hoàng Ngọc Nữ 25/9/1984 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Nghĩa Phương 0905417787
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91 7 Đỗ Trọng Phương 05/5/1985 Kinh Công chức VH-XH 01.003 UBND xã Nghĩa Thắng 981130844

92 8 Phạm Văn Bình 05/01/1979 H'rê Công chức VH-XH 01.003 UBND xa ̃Nghĩa Sơn 0988632363

UBND HUYỆN TRÀ BỒNG

93 1 Hồ Thị Lan 10/10/1984 Co Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Trà Thanh 0365701589

94 2 Phạm Thị Trà Giang 1982 Kinh Công chức TP-HT 01.003 UBND xã Trà Bùi 0824.525.368

95 3 Nguyễn Thị Lài 1984 Kinh Chủ tịch Hội LHPN 01.004 UBND xã Trà Phú 0975158441

96 4 Hồ Thị Hương 20/8/1984 Co Chủ tịch Hội LHPN 01.005 UBND xã Trà Giang 0332278574

97 5 Hồ Thị Oanh 20/8/1989 Co Công chức TP-HT 01.003 UBND xã Trà Tân 0911558851

98 6 Hồ Văn Trinh 07/02/1985 Co Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Hương Trà 0339 729 044

99 7 Đinh Thị Nga 1984 Hre Chủ tịch Hội LHPN 01.003 UBND xã Trà Xinh 0342302144

100 8 Nguyễn Thị Kiều Linh 01/01/1979 Kinh Công chức VP-TK 01.003 UBND xã Trà Lâm 0853883206

Danh sách này có 100 người./.
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